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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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BÁO CÁO
THỰC HIỆN 5 TIÊU CHUẨN THƯ VIỆN TRƯỜNG PHỔ THÔNG
I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Quy mô trường lớp: 

     - Số lớp: 10;  số học sinh: 260

    - Số phòng chức năng: 13 

2. Đội ngũ:

      Tổng số cán bộ, giáo viên: 21. Trong đó: 

     - Cán bộ quản lý: 02

- Giáo viên: 16

- Nhân viên : 03    

3.  Họ tên cán bộ thư viện: Đoàn Thị Hà - Sinh năm 1984 

      - Trình độ đào tạo: Đại học  Thông tin Thư viện

      - Số năm làm công tác thư viện: 09 năm; tham dự đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện do các cấp tổ chức.
4.  Danh hiệu nhà trường: 

Ngày 31/12/2007 trường đã được UBND tỉnh HD công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; Trường đã được Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục tặng Bằng khen; năm 2014-2015 đã được  UBND tỉnh tặng Bằng khen. 8 năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc.
Thư viện đạt Thư viện Tiên tiến từ năm 2007, và giữ vững danh hiệu đó cho đến nay. Năm học 2015-2016 đang xây dựng thư viện Xuất sắc.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 5 TIÊU CHUẨN THƯ VIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH 01/2003/BGD&ĐT


1. Tiêu chuẩn 1: Sách báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh Giáo dục, băng đĩa giáo khoa:


a. Sách giáo khoa


- Tổng số sách giáo khoa dùng chung: 555 bản; Tổng số 35 bộ, trong đó:



- Lớp 1: 5 bộ



- Lớp 2: 5 bộ


- Lớp 3: 5 bộ



- Lớp 4: 10 bộ



- Lớp 5: 10 bộ


- Tỷ lệ học sinh có đủ SGK: 260/260 HS = 100%.

- Số lượng học sinh diện nghèo, chính sách được mượn SGK: 4 em = 100%

         * Đánh giá: Đủ số bản sách theo qui định. Đạt tiêu chuẩn.


b. Sách nghiệp vụ

Tổng số: 156 tên sách; số lượng: 973 bản. Trong đó:


- Các văn bản, nghị quyết của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, tài liệu hướng dẫn của ngành: 30 bản.


- Sách bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm, nâng cao trình độ chuyên môn: 129 tên sách; số lượng: 888 bản.


- Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên: 7 tên sách; số lượng : 55 bản.

        * Đánh giá: Đủ số lượng theo quy định, đủ cho mỗi giáo viên 1 bản và 4 bản lưu tại thư viện. Số lượng hiện có 973 bản, đạt 54 bản/giáo viên. Đạt yêu cầu. 

c. Sách tham khảo

- Số sách bổ sung trong 5 năm gần đây chiếm: 85 % tổng số STK hiện có.

Tổng số:  860 tên sách, số lượng: 2299 bản; bình quân: 8.8 bản/1 HS. Trong đó:


- Sách công cụ tra cứu: 17 tên sách; số lượng: 37 bản.

- Sách tham khảo tập làm văn: 62 tên sách; số lượng: 121 bản.

- Sách tham khảo tiếng việt: 110 tên sách; số lượng: 316 bản.

- Sách tham khảo toán: 175 tên sách; số lượng: 502 bản.

- Sách giáo dục pháp luật : 48 tên sách; số lượng: 258 bản.

- Sách giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh : 55 tên sách; số lượng: 140 bản.


- Sách thiếu nhi: 198 tên sách; số lượng: 543 bản.

- Sách tham khảo chung: 130 tên sách; số lượng 252 bản.
- Sách tham khảo các môn ít tiết: 65 tên sách; số lượng 130 bản.

* Đánh giá: Số lượng sách tham khảo đạt 8.8 bản/ 1 HS, đủ điều kiện theo yêu cầu của thư viện Xuất sắc.          

 d. Báo, Tạp chí

- Báo: 2 loại; Tên báo:  Báo Họa mi, Báo Nhi đồng chăm học.

- Tạp chí: 15 loại; Tên tạp chí:  Dạy và học ngày nay; Thế giới trong ta; Văn học và tuổi trẻ; Tạp chí giáo dục; Sách giáo dục và thư viện trường học; Khoa học giáo dục; Thế giới mới; Thiết bị giáo dục; Khoa học công nghệ và môi trường; Văn nghệ Hải Dương; Toán tuổi thơ; Quản lý giáo dục; Toán học và tuổi trẻ; Giáo dục tiểu học; Bản tin dạy và học trong nhà trường.

          * Đánh giá: Đủ các loại tạp chí, báo, đạt yêu cầu theo quy định.

e. Bản đồ, tranh ảnh GD, băng đĩa giáo khoa

- SL tranh, ảnh GD: 10 bộ.

- SL bản đồ GD : 35 tờ.

- SL băng, đĩa giáo khoa: 115 chiếc.

          * Đánh giá: Đủ các loại bản đồ và tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa, đạt yêu cầu theo quy định.
           * Đánh giá chung tiêu chuẩn 1: Từ kết quả thực tế trên, căn cứ Quyết định 01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003, công văn số 11185/GDTH ngày 17 tháng 12 năm 2004 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông, Ban kiểm tra của nhà trường đánh giá thư viện nhà trường hiện tại đạt tiêu chuẩn 1 về thư viện Xuất sắc.

           2. Tiêu chuẩn 2: Cơ sở vật chất

a. Phòng thư viện 

- Diện tích chung thư viện: 226 m2, trong đó:  Phòng kho: 18m2;  phòng đọc cho giáo viên : 54 m2, phòng đọc cho học sinh 54 m2. Thư viện xanh, thư viện lớp bán trú diện tích: 100m2

- Số chỗ ngồi:  Phòng đọc học sinh: 40 chỗ. Phòng đọc giáo viên: 35chỗ.
         * Đánh giá: 
- So với yêu cầu, diện tích, số chỗ ngồi phòng thư viện nhà trường đã đạt tiêu chuẩn thư viện Xuất sắc.


b. Trang thiết bị chuyên dùng

- Bàn ghế làm việc của cán bộ thư viện: 01 bộ


- Tủ (giá) xếp sách báo: 12 cái


- Tủ mục lục: 01 cái


- Tủ góc: 02 cái


- Thảm trải: 72m2.


- Tủ thư viện xanh, thư viện lớp bán trú: 03 cái


- Tủ sách thiết kế hình cây nấm: 8 cái


- Bàn ghế đọc sách ngoài trời hình cây nấm: 4 bộ
- Ghế đá: 10 bộ

- Bảng giới thiệu sách: 01 cái


- Phương tiện nghe nhìn:  Máy chiếu: 02 chiếc; Ti vi: 03; Đầu đĩa: 03.

- Phương tiện khác: Máy photo: 01;  Máy in: 01; Máy vi tính: 03.

- Độ thoáng, ánh sáng, trang trí phòng kho, phòng đọc: Đảm bảo.
- Mục lục quay, mục lục ambum.

- Máy tính: 3 máy có nối mạng Internet.
- Sử dụng phần mềm trong công tác mượn trả và làm nghiệp vụ.

- Xây dựng thư viện điện tử gồm 211 Folder chứa 1.493 file
         * Đánh giá: Đạt yêu cầu
           * Đánh giá chung tiêu chuẩn 2: Từ kết quả thực tế trên, căn cứ Quyết định 01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003, công văn số 11185/GDTH ngày 17 tháng 12 năm 2004 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông, Ban kiểm tra của nhà trường đánh giá thư viện nhà trường hiện tại đạt tiêu chuẩn 2 về thư viện Xuất sắc.

           3. Tiêu chuẩn 3: Nghiệp vụ Thư viện trường học
           a. Nghiệp vụ

- Họ và tên cán bộ thư viện: Đoàn Thị Hà – Sinh năm 1984.


- Trình độ chuyên môn: Đại học thông tin- thư viện. Chuyên trách.

- Số năm làm công tác thư viện trường học: 9 năm; tham gia tập huấn đầy đủ.


- Các loại ấn phẩm trong thư viện được đăng kí, mô tả phân loại, tổ chức mục lục: 100%.


- Có đủ sổ sách ghi chép, theo dõi nhập sách, cho mượn, kiểm kê hàng năm: Duy trì đều đúng kĩ thuật. 


- Sắp xếp các tài liệu trong thư viện: đúng nghiệp vụ thư viện.

         * Đánh giá:. Đạt tiêu chuẩn.

b. Hướng dẫn sử dụng thư viện


- Có đầy đủ nội quy thư viện.


- Có bảng hướng dẫn cán bộ giáo viên, học sinh, cán bộ quản lí giáo dục sử dụng các tài liệu trong thư viện.


- Làm tốt công tác tổ chức biên soạn thư mục phục vụ cho việc giảng dạy và học tập trong nhà trường: biên soạn 03 thư mục (Thư mục Phụ nữ và những điều kì diệu, Thư mục Hồ Chí Minh, Thư mục lịch sử Việt Nam).
          * Đánh giá:. Đạt yêu cầu. 
* Đánh giá chung tiêu chuẩn 3: Từ kết quả thực tế trên, căn cứ Quyết định 01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003, công văn số 11185/GDTH ngày 17 tháng 12 năm 2004 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông, Ban kiểm tra của nhà trường đánh giá thư viện nhà trường hiện tại đạt tiêu chuẩn 3 về thư viện Xuất sắc.

4. Tiêu chuẩn 4:   Tổ chức hoạt động

a. Tổ chức, quản lý

- Tên lãnh đạo nhà trường phụ trách thư viện: Trần Thị Phương- Phó Hiệu trưởng

- Đánh giá về việc xây dựng mạng lưới cộng tác viên thư viện: Có Quyết định kịp thời, đảm bảo thành phần, nội dung sinh hoạt tương đối đều.


- Việc xây dựng kế hoạch hoạt động và sự chỉ đạo của nhà trường đối với công tác thư viện: Xây dựng kế hoạch kịp thời, bám sát văn bản, giải pháp phong phú, đa dạng.

b. Đối với cán bộ làm công tác thư viện    


- Họ và tên cán bộ thư viện: Đoàn Thị Hà; Năm sinh: 1984

- Trình độ chuyên môn: Đại học thông tin- thư viện. Chuyên trách.

- Số năm làm công tác TVTH: 9 năm; tham gia tập huấn đầy đủ.


c. Phối hợp trong công tác thư viện   

Có mạng lưới làm cộng tác viên trong giáo viên, học sinh và Hội cha mẹ học sinh để giúp cán bộ thư viện hoạt động khai thác, phát triển phong trào đọc sách, báo, tài liệu của trường. 

d. Kế hoạch, kinh phí hoạt động

     + Tổng số tiền đầu tư: 168.925. 000 đồng
 (Trong đó: ngân sách: 20.000.000 đồng; nguồn xã hội hoá giáo dục: 148.925. 000 đồng).

Trong đó: 


+ Bổ sung sách: 2.175.000 đồng


+ Bổ sung báo, tạp chí: 1.560.000 đồng


+ CSVC: 165.190.000 đồng

* Bổ sung tài liệu học kì I năm học 2015-2016: 
           Đã bổ sung: 42 cuốn trị giá: 2.175.000 đồng

Trong đó:  SGK: 03 bản


        SNV: 07 bản


        STK chung: 32 bản


        Tạp chí: 68 quyển, số tiền là 780.000 đồng.

* Phục vụ bạn đọc:
- Xây dựng văn hóa đọc tai thư viện trường.

- TV mở cửa phục vụ: 10 buổi /tuần


- Tỉ lệ HS mượn sách, đọc sách thường xuyên tại thư viện trong năm học:


100 %.


- Tỉ lệ GV mượn sách, đọc sách thường xuyên tại thư viện trong năm học: 
100 %.

- Số lượng độc giả đọc sách tại thư viện trung bình: 45 lượt/ngày.
         e. Hoạt động của thư viện

         + Phục vụ giáo viên và học sinh: 10 buổi/ tuần

         + Phục vụ thư viện xanh: 4 buổi/ tuần
         +Luân chuyển tủ sách góc lớp: 2 tuần/lần
         +Thư viện điện tử phục vụ giáo viên tra cứu thường xuyên và hiệu quả
         + Giới thiệu sách thường xuyên trong các buổi chào cờ đầu tuần, họp Hội đồng, tuyên truyền măng non.
           Năm học 2014-2015: 
    Giới thiệu được: 20 bài giới thiệu sách. Phục vụ: được 554 lượt GV; 6777 lượt HS.
           Học kì I năm học 2015-2016 đã giới thiệu được: 11 bài giới thiệu sách
          + Số lần tổ chức hội thi kể chuyện theo sách: 01 lần (vào dịp 19/5/2015), thi "nặn nhân vật theo truyện" đã đọc (vào dịp ngày Hội đọc sách 23/4/2015), thi sáng tác theo sách đối với học sinh lớp 3,4,5 (vào dịp 20/11/2015).
          + Phát động phong trào quyên góp sách truyện ủng hộ thư viện, học kì I năm học 2015-2016: xây dựng mỗi lớp một tủ sách dùng chung, các lớp tham gia nhiệt tình: Tổng số sách quyên góp tại các lớp: 233 cuốn trị giá 4.289.500 đồng.
Giáo viên: 9 cuốn trị giá: 886.000 đồng.

          + Kết quả cung ứng SGK cho HS trong năm học: Đảm bảo 100% học sinh có đủ sách giáo khoa để học tập;

          +  Cho HS nghèo, hoàn cảnh khó khăn, chính sách xã hội được hỗ trợ mượn SGK: 4 em đạt 100%.

- Cung ứng SGK cho HS : 1098 bản, tổng số tiền là 22.384.600 đồng.


- Cung ứng VBT, STK : 1470 bản, tổng số tiền là 9.416.000 đồng.

          * Đánh giá chung tiêu chuẩn 4: Từ kết quả thực tế trên, căn cứ Quyết định 01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003, công văn số 11185/GDTH ngày 17 tháng 12 năm 2004 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông, Ban kiểm tra của nhà trường đánh giá thư viện nhà trường hiện tại đạt tiêu chuẩn 4 về thư viện Xuất sắc.


5. Tiêu chuẩn 5: Quản lý Thư viện
5.1. Bảo quản 
- Công tác vệ sinh, giữ gìn, bảo quản sách báo, tài sản thư viện: Thực hiện đều. 
- Việc quản lý, sử dụng các loại sổ sách đăng ký, theo dõi hoạt động thư viện: Đầy đủ hồ sơ, cập nhật đều các nội dung theo dõi trên phần mềm Quản lí thư viện. 


- Việc kiểm tra của Ban lãnh đạo nhà trường đối với công tác thư viện: Thực hiện đều, kiểm tra các hoạt động thường xuyên. 
         * Đánh giá: Công tác bảo quản tài liệu: Thực hiện đều, thường xuyên. Đạt tiêu chuẩn. 

5.2. Kiểm kê, thanh lí

- Việc thu hồi sách, báo của giáo viên mượn tại thư viện: 

 Thực hiện đúng quy chế, theo dõi chính xác. 

- Việc kiểm kê thư viện, tu bổ, thanh lọc tài liệu: Tổ chức 1 lần/năm.

           *Đánh giá chung tiêu chuẩn 5: Từ kết quả thực tế trên, căn cứ Quyết định 01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003, công văn số 11185/GDTH ngày 17 tháng 12 năm 2004 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông, Ban kiểm tra của nhà trường đánh giá thư viện nhà trường hiện tại đạt tiêu chuẩn 5 về thư viện Xuất sắc.


III. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA NHÀ TRƯỜNG

        Từ kết quả thực tế trên, căn cứ theo Quyết định 01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003, công văn số 11185/BGD&ĐT-GDTH ngày 17 tháng 12 năm 2004 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông, Ban kiểm tra của nhà trường tự đánh giá đủ điều kiện đạt Thư viện Xuất sắc năm học 2015-2016. Nhà trường làm báo cáo kính trình với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Gia Lộc và các cấp có thẩm quyền về kiểm tra công nhận Thư viện Xuất sắc.
	Nơi nhận:
                                
- PGD để b/c;
     

- Lưu VP; TV.
	HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Phương
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